
       200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên THCS và THPT 

                                     Kiến thức chung   

Phần 9 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 81 

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa 

học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo 

dục và khoa học của Việt Nam được cơ sở giáo dục đại học phong tặng danh hiệu? A
 

A. Tiến sĩ danh dự. 

B. Nhà giáo ưu tú danh dự 

C. Nhà giáo nhân dân danh dự. 

D. Tiến sĩ 

Câu 2: Điều 47: Quản lý nhà nước về viên chức quy định cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về viên 

chức là? C
 

a. Nhà nước 

b. Đơn vị sự nghiệp công lập 

c. Chính phủ 

d. Cả 3 đều đúng 

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế độ phụ cấp và 

các chính sách khác đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn?

C
 

A. Bộ tài chính 

B. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động thương binh và xã hội 

C. Nhà nước 

D. Chính phủ 

Câu 4: Trong điều 17 (mục 2 nghĩa vụ của viên chức. trong luật viên chức quy định: Nghĩa vụ của viên 

chức trong hoạt động nghề nghiệp gồm mấy nghĩa vụ?
D

 



A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7 

Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Việc chuyển đổi loại hình nhà trường trong 

hệ thống giáo dục quốc dân được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây? D
 

A. Bảo đảm quyền của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người 

học; Không làm thất thoát đất đai, vốn và tài sản 

B. Thực hiện quy định của điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của loại hình nhà trường ở mỗi cấp học, 

trình độ đào tạo 

C. Chỉ chuyển đổi loại hình nhà trường từ trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi 

nhuận 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Giáo dục đại học không đào tạo trình nào?

C
 

A. Đại học, Thạc sĩ 

B. Tiến sĩ, Đại học 

C. Trung cấp, cao đẳng 

D. Thạc sĩ, Tiến sỹ 

Câu 7: Theo Luật giáo dục 2019. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà 

trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ? A
 

A. 03 tháng tuổi đến 06 tuổi. 

B. 06 tháng tuổi đến 06 tuổi. 

C. 02 tháng tuổi đến 06 tuổi. 

D. 09 tháng tuổi đến 06 tuổi. 

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục đủ tiêu 

chuẩn theo quy định của pháp luật thì được cơ quan nào phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà 

giáo ưu tú? D
 

A. Bộ giáo dục và Đào tạo 

B. Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Nhà nước 

Câu 9: Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung 

học phổ thông thì việc xếp giáo viên đạt chuẩn loại khá là A
 

A. Tất cả các tỉêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 14 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có 

tổng số điểm từ 65 đến 89. 

B. Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có 

tổng số điểm từ 65 đến 89. 

C. Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 13 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có 

tổng số điểm từ 65 đến 89; 

D. Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 12 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có 

tổng số điểm từ 65 đến 89. 

Câu 10: Điều 39: Mục đích đánh giá viên chức quy định: D
 



a. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng viện chức. 

b. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm viên 

chức. 

c. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào 

tạo, bồi dưỡng viên chức. 

d. Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào 

tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức. 

Câu 11: Không biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi?

D
 

a. 12 tháng 

b. 18 tháng 

c. 24 tháng 

d. 36 tháng. 

Câu 12: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 

ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá bao nhiêu ngày? C
 

A. 15 ngày 

B. 20 ngày 

C. 30 ngày 

D. 10 ngày 

Câu 13: Nội dung “Yên nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy 

định của ngành; có ý thức to chức kỉ luật yà tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, Uy tín 

của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tam gương tốt cho học sinh” là một yêu cầu của tiêu chuẩn 

nào dưới đây? A
 

A. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 

B. Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục 

C. Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục 

D. Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp 

Câu 14: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và 

Đào tạo quy định về: A
 

A. Đạo đức nhà giáo. 

B. Về nhân cách nhà giáo. 

C. Những điều nhà giáo không được làm. 

D. Nhiệm vụ của nhà giáo. 

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

quản lý nhà nước về giáo dục nào? C
 

A. giáo dục nghề nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, 

cao đẳng sư phạm, giáo dục thường xuyên 

B. giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, 

giáo dục thường xuyên 

C. giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo 

dục thường xuyên 

D. giáo dục nghề nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, 

cao đẳng sư phạm 



Câu 16: Trong điều 19 (mục 2 nghĩa vụ của viên chức. trong luật viên chức quy định: Những việc viên 

chức không được làm gồm? D
 

a. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự 

ý bỏ việc; tham gia đình công 

b. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật. 

c. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. 

d. Tất cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 17: Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (ban hành 

kèm thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) có mấy tiêu chuẩn, 

mấy tiêu chí? C
 

A. 4 tiêu chuẩn, 20 tiêu chí 

B. 5 tiêu chuẩn, 23 tiêu chí 

C. 6 tiêu chuẩn, 25 tiêu chí 

D. 7 tiêu chuẩn, 26 tiêu chí 

Câu 18: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư 

duy sáng tạo của người học” là? B
 

A. Tất cả phương án 

B. Yêu cầu về phương pháp giáo dục 

C. Yêu cầu về nội dung giáo dục 

D. Yêu cầu về chương trình giáo dục 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết Chính sách phát triển giáo dục mầm 

non? C
 

A. Quốc hội 

B. Bộ giáo dục và Đào tạo 

C. Chính phủ 

D. Nhà nước 

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Niên chế là? D
 

A. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải 

tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn. 

B. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một 

khoảng thời gian nhất định. 

C. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho 

người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề. 

D. Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học. 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục?

D
 

A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Bộ giáo dục và Đào tạo 

D. Nhà nước 

Câu 22: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Có bao nhiêu hành vi Viên chức sẽ không được áp dụng 

thời hiệu xử lý kỷ luật và bị xem xét xử lý kỷ luật vào bất cứ thời điểm nào nếu bị phát hiện là có một 


